KHỐI LỚP 1
(Thực hiện từ tháng 06/09/2018 đến …/201)
	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	




1A
	Sáng
	1
	TV1-CGD
	TV1-CGD
	TV1-CGD
	TV1-CGD
	TV1-CGD

	
	
	2
	TV1-CGD
	Thể dục
	TV1-CGD
	TV1-CGD
	TV1-CGD

	
	
	3
	Toán
	TV1-CGD
	Toán
	Toán
	Âm nhạc

	
	
	4
	Đạo đức
	Toán
	
	TN- XH
	Sinh hoạt

	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	Thủ công
	BD TV
	TH TV
	
	Mĩ Thuật

	
	
	1
	BD Toán
	BD Toán
	BD Toán
	
	BDMT

	
	
	2
	TH TV
	TH TV
	BD TV
	
	NCTL

	
	
	3
	( GVBM)
	HĐNGLL
	( GVCN)
	
	

	
	
	
	
	( GVCN)
	
	
	

	



1B
	Sáng
	1
	Toán
	TV1-CGD
	TV1-CGD
	TN-XH
	TV1-CGD

	
	
	2
	Đạo đức
	TV1-CGD
	TV1-CGD
	Thể dục
	TV1-CGD

	
	
	3
	TV1-CGD
	Mĩ Thuật
	Toán
	TV1-CGD
	Sinh hoạt

	
	
	4
	TV1-CGD
	Toán
	
	TV1-CGD
	Thủ công

	
	
	5
	
	
	
	Toán
	

	
	Chiều
	1
	TH TV
	TH Toán
	BDMT
	
	TH TV

	
	
	2
	BD Toán
	TH TV
	NCTL
	
	TH Toán

	
	
	3
	TH Toán
	BD Toán
	Âm nhạc
	
	BD TV

	
	
	
	( GVCN)
	( GVB2)
	
	
	HĐNGLL

	
	
	
	
	
	
	
	( GVCN)

	1C
	Sáng
	1
	Đạo đức
	Mĩ Thuật
	TV1-CGD
	Thể dục
	TV1-CGD

	
	
	2
	TV1-CGD
	Toán
	TV1-CGD
	TN-XH
	TV1-CGD

	
	
	3
	TV1-CGD
	TV1-CGD
	Thủ công
	TV1-CGD
	Toán

	
	
	4
	
	TV1-CGD
	Toán
	TV1-CGD
	Sinh hoạt

	
	
	5
	
	
	
	Toán
	

	
	Chiều
	1
	TH TV
	TH Toán
	Âm nhạc
	
	TH TV

	
	
	2
	BD TV
	BD Toán
	BDMT
	
	BD TV

	
	
	3
	BD Toán
	BD TV
	NCTL
	
	BD Toán

	
	
	
	HĐNGLL
	( GVCN)
	
	
	( GVB2)

	
	
	
	( GVCN)
	
	
	
	

	1D
	Sáng
	1
	TV1-CGD
	Toán
	Toán
	TV1-CGD
	TH TV

	
	
	2
	TV1-CGD
	Mĩ Thuật
	Thủ công
	TV1-CGD
	BD TV

	
	
	3
	Đạo đức
	TV1-CGD
	TV1-CGD
	TN-XH
	BD Toán

	
	
	4
	Toán
	TV1-CGD
	TV1-CGD
	Thể dục
	( GVB2)

	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	TH TV
	TH Toán
	NCTL
	
	Toán

	
	
	2
	BD TV
	BD Toán
	Âm nhạc
	
	TV1-CGD

	
	
	3
	BD Toán
	BD TV
	BD.MT
	
	TV1-CGD

	
	
	
	HĐNGLL
	
	
	
	Sinh hoạt




KHỐI LỚP 2
(Thực hiện từ tháng 06/09/2018 đến …/201..)
	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	




2A
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Thể dục

	
	
	2
	Toán
	Chính tả
	Tập đọc
	Mĩ thuật
	Toán

	
	
	3
	Tập đọc
	Thể dục
	LT & C
	Thủ công
	TLV

	
	
	4
	Tập đọc
	Kể chuyện
	Tập viết
	TH TV
	 Sinh hoạt

	
	
	5
	Đạo đức
	
	
	
	

	
	Chiều
	1
	
	BD Toán
	NCTL
	Toán
	

	
	
	2
	
	BD TV
	BD TV
	Chính tả
	

	
	
	3
	
	TH Toán
	BD Toán
	TN-XH
	

	
	
	
	
	
	HĐNGLL
	
	

	



2B



	Sáng
	1
	Chào cờ
	Âm nhạc
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Toán
	Toán
	Tập đọc
	Chính tả
	T.L.V

	
	
	3
	Tập đọc
	Chính tả
	Đạo đức
	LT & C
	Thể dục

	
	
	4
	Tập đọc
	Thể dục
	Tập viết
	TN-XH
	Sinh hoạt

	
	
	5
	
	K.chuyện
	
	
	

	
	Chiều
	1
	NCTL
	
	BD TV
	
	BD TV

	
	
	2
	Mĩ thuật
	
	BD Toán
	
	BD Toán

	
	
	3
	Thủ công
	
	TH TV
	
	TH TV

	
	
	
	
	
	HĐNGLL
	
	( GVB2)

	
	
	
	
	
	( GVCN)
	
	

	2C


	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Toán
	LT & C
	Tập đọc
	Chính tả
	Âm nhạc

	
	
	3
	Tập đọc
	Chính tả
	Tập viết
	Thể dục
	T.L.V

	
	
	4
	Tập đọc
	Đạo đức
	TN-XH
	Kể chuyện
	Thể dục

	
	
	5
	
	
	
	
	Sinh hoạt

	
	Chiều
	1
	Thủ công
	BD Toán
	BD Toán
	
	

	
	
	2
	NCTL
	TH TV
	TH TV
	
	

	
	
	3
	Mĩ thuật
	BD TV
	BD TV
	  
	

	
	
	
	
	( GVB2)
	HĐNGLL
	
	

	2D
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Thể dục
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	2
	 Toán
	Toán
	Thể dục
	Chính tả
	T.L.V

	
	
	3
	Tập đọc
	Chính tả
	Tập đọc
	Âm nhạc
	TN-XH

	
	
	4
	Tập đọc
	Kể chuyện
	LT & C
	Tập viết
	Sinh hoạt

	
	
	5
	
	Đạo đức
	
	
	

	
	Chiều
	1
	Mĩ thuật
	
	BD Toán
	
	BD Toán

	
	
	2
	Thủ công
	
	TH TV
	
	TH TV

	
	
	3
	  NCTL
	
	BD TV
	
	BD TV

	
	
	4
	
	
	HĐNGLL
	
	( GVB2)



KHỐI LỚP 3
(Thực hiện từ tháng 06/09/2018 đến …/201..)

	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	




3A


	Sáng
	1
	Chào cờ
	Tin học
	Thủ công
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Toán
	Tin học
	Toán
	Chính tả
	Thể dục

	
	
	3
	Tập đọc
	Âm nhạc
	T. Anh
	Mĩ thuật
	Chính tả

	
	
	4
	TĐ - K.C
	Toán
	T. Anh
	LT & C
	T.L.V

	
	
	5
	
	
	    
	   TN-XH
	 Sinh hoạt

	
	
Chiều
	1
	Đạo đức
	T. Anh
	Tập đọc
	
	

	
	
	2
	TN-XH
	T. Anh
	BD Toán
	
	

	
	
	3
	Tập viết
	Thể dục
	BD TV
	
	

	
	
	
	
	
	HĐNGLL
	
	

	



3B
	Sáng
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	Chào cờ
	Toán
	Mĩ thuật
	T. Anh
	Toán

	
	
	2
	Toán
	Chính tả
	Toán
	T. Anh
	T.L.V

	
	
	3
	Tập đọc
	Tập viết
	Thể dục
	Toán
	TN-XH

	
	
	4
	TĐ - K.C
	TN-XH
	Tập đọc
	Tin học
	Sinh hoạt

	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	1
	Đạo đức
	Âm nhạc
	BD Toán
	
	T. Anh

	
	
	2
	Chính tả
	Thể dục
	TH TV
	
	T. Anh

	
	
	3
	LT & C
	Thủ công
	BD TV
	
	Tin học

	
	
	
	
	
	HĐNGLL
	
	

	3C
	Sáng
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán
	Toán
	T. Anh

	
	
	2
	Toán
	Âm nhạc
	Tập đọc
	Tin học
	T. Anh

	
	
	3
	Tập đọc
	Thể dục
	Chính tả
	Tin học
	Mĩ thuật

	
	
	4
	TĐ - K.C
	Chính tả
	
	LT & C
	Thể dục

	
	
	5
	
	
	
	TN-XH
	

	
	Chiều
	1
	Đạo đức
	BD Toán
	Thủ công
	
	Toán

	
	
	2
	TN-XH
	TH TV
	Thể dục
	
	T.L.V

	
	
	3
	Tập viết
	BD TV
	T. Anh
	
	Sinh hoạt

	
	
	
	
	HĐNGLL
	T. Anh
	
	

	3D
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán
	Tin học
	Mĩ thuật

	
	
	2
	Toán
	Chính tả
	Tập đọc
	Toán
	Toán

	
	
	3
	Tập đọc
	Tin học
	Chính tả
	Tập viết
	T. Anh

	
	
	4
	TĐ - K.C
	LT & C
	Đạo đức
	Âm nhạc
	Sinh hoạt

	
	
	5
	
	
	
	TN-XH
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	BD Toán
	Thể dục
	T. Anh
	
	T.L.V

	
	
	2
	TH TV
	Thủ công
	T. Anh
	
	TN-XH

	
	
	3
	BD TV
	T. Anh
	Thể dục
	
	HĐNGLL

	
	
	
	
	
	
	
	


KHỐI LỚP 4
(Thực hiện từ tháng 06/09/2018 đến …/201..)
	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	




4A



	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán 
	T. Anh
	      Toán
	Toán

	
	
	2
	Đạo đức
	Chính tả
	T. Anh
	LT và câu
	T.L.V

	
	
	3
	Toán
	Kĩ thuật
	Toán
	T.L.V
	Khoa học

	
	
	4
	Tập đọc
	LT và câu
	Tập đọc
	       Mĩ thuật
	Thể dục

	
	
	5
	Khoa học
	
	
	    Thể dục
	Sinh hoạt

	
	Chiều
	
	
	
	
	    
	

	
	
	1
	T. Anh
	Kể chuyện
	Tin học
	
	BD Toán

	
	
	2
	T. Anh
	Địa lý
	Tin học
	
	BDTV

	
	
	3
	Âm nhạc
	Lịch sử
	BD Mĩ Thuật
	
	HĐNGLL

	
	
	4
	
	
	
	
	

	



4B
	Sáng
	1
	T. Anh
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	2
	T. Anh
	LTVC
	Mĩ thuật
	Âm nhạc
	TLV

	
	
	3
	Tập đọc
	Khoa học
	Tập đọc
	LTVC
	Khoa học

	
	
	4
	Toán
	
	TLV
	Địa lý
	Sinh hoạt

	
	
	5
	
	
	
	
	HĐNGLL

	
	Chiều
	1
	Đạo đức
	Kĩ thuật
	BDTV
	
	Thể dục

	
	
	2
	Chính tả
	Thể dục
	BD Toán
	
	Tin học

	
	
	3
	Lịch sử
	T. Anh
	    Kể chuyện
	
	Tin học

	
	
	
	
	T. Anh
	
	
	

	4C
	Sáng
	1
	Đạo đức
	Toán
	Toán 
	Kĩ thuật
	Âm nhạc

	
	
	2
	Tập đọc
	Thể dục
	T.L.V
	Toán
	Toán

	
	
	3
	Toán
	Tập đọc
	Địa lý
	LT và câu
	Thể dục

	
	
	4
	HĐNGLL
	Khoa học
	 Mĩ thuật
	Khoa học
	T.L.V

	
	
	5
	
	
	
	K.chuyện
	

	
	Chiều
	1
	Chính tả
	T. Anh
	T. Anh
	
	BD Toán

	
	
	2
	LT và câu
	T. Anh
	T. Anh
	
	BDTV

	
	
	3
	  Lịch sử
	Tin học
	Tin học
	
	  Sinh hoạt

	
	
	4
	
	   
	
	
	

	4D
	Sáng
	1
	Đạo đức
	Toán
	Toán 
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Tập đọc
	Chính tả
	Tập đọc
	Kỹ thuật
	Mĩ thuật

	
	
	3
	Toán
	LT và câu
	T.L.V
	T. Anh
	T.L.V

	
	
	4
	Khoa học
	Tin học
	Tin học
	T. Anh
	Địa lý

	
	
	5
	
	
	
	 
	Sinh hoạt

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	Âm nhạc
	BD Toán
	L.Từ và câu
	
	T. Anh

	
	
	2
	Thể dục
	BDTV
	Khoa học
	
	Thể dục

	
	
	3
	T. Anh
	Lịch sử
	   K chuyện
	
	   HĐNGLL

	
	
	
	
	
	
	
	





KHỐI LỚP 5
(Thực hiện từ tháng 06/09/2018 đến …/201..)

	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	




5A
	Sáng
	1
	Đạo đức
	T. Anh
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Tâp đọc
	T. Anh
	Tập đọc
	LT & C
	Thể dục

	
	
	3
	Toán
	Toán
	LT và câu
	T.L.V
	Kể chuyện

	
	
	4
	Khoa học
	Chính tả
	Khoa học
	Thể dục
	Âm nhạc

	
	
	5
	
	
	
	Mỹ thuật
	Sinh hoạt

	
	Chiều
	1
	T. Anh
	Tin học
	T.L.V
	
	BD Toán

	
	
	2
	T. Anh
	Tin học
	Địa lý
	
	BD TV

	
	
	3
	Kỹ thuật
	BD.Mỹ thuật
	 Lịch sử
	
	HĐNGLL

	
	
	4
	
	
	
	
	

	



5B
	Sáng
	1
	Đạo đức
	Kỹ thuật
	Toán
	T. Anh
	T. Anh

	
	
	2
	Tâp đọc
	Toán
	Tập đọc
	Thể dục
	T. Anh

	
	
	3
	Toán
	Chính tả
	Mỹ thuật
	Toán
	 Toán

	
	
	4
	Khoa học   
	LT và câu
	LT & C
	T.L.V
	T.L.V

	
	
	5
	
	
	
	Khoa học
	Sinh hoạt

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	Tin học
	BD. MT
	   Lịch sử
	
	  BD Toán

	
	
	2
	Tin học
	Âm nhạc
	    Địa lý
	
	BD TV

	
	
	3
	T. Anh
	Thể dục
	Kể chuyện
	
	   HĐNGLL

	
	
	4
	
	
	
	
	

	5C
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Thể dục
	Tin học
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Đạo đức
	Toán
	Tin học
	Khoa học
	 LT và câu

	
	
	3
	Tâp đọc
	Tập đọc
	Toán
	T. Anh
	T.L.V

	
	
	4
	Toán
	Khoa học
	T.L.V
	T. Anh
	Sinh hoạt

	
	
	5
	
	Kể chuyện
	
	Âm nhạc
	

	
	Chiều
	1
	Chính tả
	T. Anh
	Kỹ thuật
	
	BD Toán

	
	
	2
	LT và câu
	T. Anh
	Mỹ thuật
	
	BD TV

	
	
	3
	Lịch sử
	HĐNGLL
	Thể dục
	
	Địa lý

	
	
	[bookmark: _GoBack]
	
	
	 
	
	

	5D
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Đạo đức
	Chính tả
	Tập đọc
	 LT và câu
	T.L.V

	
	
	3
	Toán
	T. Anh
	T.L.V
	Khoa học
	Sinh hoạt

	
	
	4
	Tâp đọc
	T. Anh
	Khoa học
	 Âm nhạc
	T. Anh

	
	
	5
	
	
	
	
	T. Anh

	
	Chiều
	1
	LT và câu
	Thể dục
	Thể dục
	  BD Toán
	

	
	
	2
	Địa lý
	Tin học
	   Kỹ thuật
	BD TV
	

	
	
	3
	Lịch sử
	Tin học
	Mỹ thuật
	   K.chuyện
	

	
	
	4
	
	
	
	  HĐNGLL
	









KHỐI LỚP 1
(Thực hiện từ tháng 06/09/2017 đến …/2018)
	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	




1A
	Sáng
	1
	Đạo đức
	Thể dục
	TV1-CGD
	TV1-CGD
	Âm nhạc

	
	
	2
	TV1-CGD
	TV1-CGD
	TV1-CGD
	TV1-CGD
	TV1-CGD

	
	
	3
	TV1-CGD
	TV1-CGD
	Toán
	Toán
	TV1-CGD

	
	
	4
	Toán
	Toán
	TN- XH
	
	Sinh hoạt

	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	Thủ công
	BD TV
	TH TV
	Mĩ Thuật
	

	
	
	1
	BD Toán
	BD Toán
	BD Toán
	BDMT
	

	
	
	2
	TH TV
	TH TV
	BD TV
	NCTL
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	



1B
	Sáng
	1
	Chào cờ
	TV1-CGD
	TN-XH
	TV1-CGD
	TV1-CGD

	
	
	2
	Toán
	TV1-CGD
	Toán
	TV1-CGD
	TV1-CGD

	
	
	3
	Đạo đức
	Mĩ Thuật
	TV1-CGD
	Thể dục
	Thủ công

	
	
	4
	TV1-CGD
	Toán
	TV1-CGD
	Toán
	Sinh hoạt

	
	
	5
	TV1-CGD
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	TH TV
	TH Toán
	BDMT
	TH TV
	

	
	
	1
	BD Toán
	TH TV
	NCTL
	TH Toán
	

	
	
	2
	TH Toán
	BD Toán
	Âm nhạc
	BD TV
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1C
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Mĩ Thuật
	Toán
	Thể dục
	Toán

	
	
	2
	TV1-CGD
	Toán
	TN-XH
	Toán
	Thủ công

	
	
	3
	TV1-CGD
	TV1-CGD
	TV1-CGD
	TV1-CGD
	TV1-CGD

	
	
	4
	Đạo đức
	TV1-CGD
	TV1-CGD
	TV1-CGD
	TV1-CGD

	
	
	5
	
	
	
	
	Sinh hoạt

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	TH TV
	TH Toán
	Âm nhạc
	TH TV
	

	
	
	2
	BD TV
	BD Toán
	BDMT
	BD TV
	

	
	
	3
	BD Toán
	BD TV
	NCTL
	BD Toán
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1D
	Sáng
	1
	Toán
	Toán
	TV1-CGD
	Toán
	Thủ công

	
	
	2
	TV1-CGD
	Mĩ Thuật
	TV1-CGD
	Thể dục
	TV1-CGD

	
	
	3
	TV1-CGD
	TV1-CGD
	Toán
	TV1-CGD
	TV1-CGD

	
	
	4
	Đạo đức
	TV1-CGD
	TN-XH
	TV1-CGD
	Sinh hoạt

	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	TH TV
	TH Toán
	NCTL
	
	TH TV

	
	
	2
	BD Toán
	BD TV
	Âm nhạc
	
	BD TV

	
	
	3
	BD TV
	BD Toán
	BDMT
	
	BD Toán

	
	
	
	
	
	
	
	




KHỐI LỚP 2
(Thực hiện từ tháng 06/09/2017 đến …/2018)
	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	




2A
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Toán

	
	
	2
	Toán
	Thể dục
	Tập đọc
	Toán
	Thể dục

	
	
	3
	Tập đọc
	Chính tả
	LT & C
	Chính tả
	TLV

	
	
	4
	Tập đọc
	Kể chuyện
	Mĩ thuật
	Tập viết
	 TN-XH

	
	
	5
	Đạo đức
	
	
	
	Sinh hoạt

	
	Chiều
	1
	
	BD MT
	
	TH TV
	

	
	
	2
	
	NCTL
	
	BD Toán
	

	
	
	3
	
	Thủ công
	
	BD TV
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	



2B



	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Thể dục
	Chính tả
	Mĩ thuật
	Âm nhạc
	T.L.V

	
	
	3
	Toán
	Thể dục
	Tập đọc
	Chính tả
	TN-XH

	
	
	4
	Tập đọc
	K.chuyện
	Tập viết
	LT & C
	Sinh hoạt

	
	
	5
	Tập đọc
	
	
	Đạo đức
	

	
	Chiều
	1
	Thủ công
	BD TV
	
	
	

	
	
	2
	BD.MT
	BD Toán
	
	
	

	
	
	3
	NCTL
	TH TV
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2C


	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Mĩ thuật
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Toán
	Chính tả
	Toán
	Chính tả
	T.L.V

	
	
	3
	Thể dục
	Kể chuyện
	Tập đọc
	Tập viết
	Thể dục

	
	
	4
	Tập đọc
	Đạo đức
	LT & C
	Âm nhạc
	TN-XH

	
	
	5
	Tập đọc
	
	
	
	Sinh hoạt

	
	Chiều
	1
	NCTL
	
	BD Toán
	
	

	
	
	2
	Thủ công
	
	TH TV
	
	

	
	
	3
	  BD. MT
	
	BD TV
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2D
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	2
	 Toán
	Chính tả
	Tập đọc
	Chính tả
	T.L.V

	
	
	3
	Tập đọc
	Kể chuyện
	LT & C
	Tập viết
	Âm nhạc

	
	
	4
	Tập đọc
	Thể dục
	
	TN-XH
	Mĩ thuật

	
	
	5
	Thể dục
	Đạo đức
	
	
	Sinh hoạt

	
	Chiều
	1
	BD MT
	
	BD Toán
	
	

	
	
	2
	NCTL
	
	TH TV
	
	

	
	
	3
	Thủ công
	
	BD TV
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	



KHỐI LỚP 3
(Thực hiện từ tháng 11/01/2016 đến …/2017)

	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	




3A


	Sáng
	1
	Chào cờ
	Tin học
	   Toán
	Toán
	Mĩ thuật

	
	
	2
	Toán
	Tin học
	Tập đọc
	Chính tả
	Thể dục

	
	
	3
	Tập đọc
	    Toán
	T. Anh
	LT & C
	Toán

	
	
	4
	TĐ - K.C
	  Chính tả
	T. Anh
	TN-XH
	T.L.V

	
	
	5
	
	
	
	
	 Sinh hoạt

	
	
Chiều
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	Đạo đức
	T. Anh
	BD Toán
	Thủ công
	

	
	
	2
	TN-XH
	T. Anh
	TH TV
	Âm nhạc
	

	
	
	3
	Tập viết
	Thể dục
	BD TV
	
	

	



3B
	Sáng
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	Chào cờ
	Âm nhạc
	Toán
	Tin học
	T. Anh

	
	
	2
	Toán
	Toán
	Tập đọc
	Tin học
	T. Anh

	
	
	3
	Tập đọc
	Chính tả
	TN-XH
	Toán
	Toán

	
	
	4
	TĐ - K.C
	LT & C
	T.L.V
	Chính tả
	Sinh hoạt

	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	1
	Đạo đức
	Thủ công
	BD Toán
	Thể dục
	

	
	
	2
	TN-XH
	Thể dục
	TH TV
	T. Anh
	

	
	
	3
	Tập viết
	Mĩ thuật
	BD TV
	T. Anh
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3C
	Sáng
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Toán
	Âm nhạc
	Tập đọc
	Chính tả
	T.L.V

	
	
	3
	Thủ công
	Chính tả
	LT & C
	Tin học
	Thể dục

	
	
	4
	Tập đọc
	Thể dục
	TN-XH
	
	Sinh hoạt

	
	
	5
	TĐ - K.C
	
	
	
	

	
	Chiều
	1
	Đạo đức
	BD Toán
	T. Anh
	T. Anh
	

	
	
	2
	TN-XH
	TH TV
	T. Anh
	T. Anh
	

	
	
	3
	Tập viết
	BD TV
	Tin học
	Mĩ thuật
	

	
	
	
	
	
	
	
	 

	3D
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán
	Toán
	T. Anh

	
	
	2
	Toán
	Chính tả
	Tập đọc
	LT & C
	T. Anh

	
	
	3
	Tập đọc
	Tin học
	Chính tả
	T.L.V
	Toán

	
	
	4
	TĐ - K.C
	TN-XH
	
	Tin học
	Thể dục

	
	
	5
	
	
	
	
	Sinh hoạt

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	Đạo đức
	Âm nhạc
	BD Toán
	Mĩ thuật
	

	
	
	2
	TN-XH
	Thể dục
	TH TV
	Thủ công
	

	
	
	3
	Tập viết
	T. Anh
	BD TV
	T. Anh
	

	
	
	
	
	
	
	
	


KHỐI LỚP 4
(Thực hiện từ tháng 06/09/2017 đến …/2018)
	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	




4A



	Sáng
	1
	Chào cờ
	T. Anh
	T. Anh
	      Toán
	Thể dục

	
	
	2
	Đạo đức
	T. Anh
	T. Anh
	Tập đọc
	Âm nhạc

	
	
	3
	Tập đọc
	Toán 
	Thể dục
	LT và câu
	Kĩ thuật

	
	
	4
	Toán
	Chính tả
	Mĩ thuật
	       T.L.V
	Toán

	
	
	5
	
	
	
	    
	Sinh hoạt

	
	Chiều
	
	
	
	
	    
	

	
	
	1
	Khoa học
	Toán
	Tin học
	BD Toán
	

	
	
	2
	Địa lý
	LT và câu
	Tin học
	BDTV
	

	
	
	3
	Lịch sử
	T.L.V 
	
	Kể chuyện
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	



4B
	Sáng
	1
	Đạo đức
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Tập đọc
	Chính tả
	Tập đọc
	LTVC
	Mĩ thuật

	
	
	3
	Toán
	T. Anh
	Khoa học
	TLV
	LTVC

	
	
	4
	
	T. Anh
	Thể dục
	Khoa học
	TLV

	
	
	5
	
	
	
	
	Sinh hoạt

	
	Chiều
	1
	BDTV
	Kĩ thuật
	Lịch sử
	Thể dục
	

	
	
	2
	BD Toán
	Âm nhạc
	Địa lý
	Tin học
	

	
	
	3
	T. Anh
	
	    Kể chuyện
	Tin học
	

	
	
	
	T. Anh
	
	
	
	

	4C
	Sáng
	1
	Đạo đức
	Toán
	Toán 
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Tập đọc
	Thể dục
	Thể dục
	LT và câu
	T.L.V

	
	
	3
	Toán
	Âm nhạc
	Tin học
	Chính tả
	Mĩ thuật

	
	
	4
	LT và câu
	Khoa học
	 T.L.V
	K.chuyện
	Sinh hoạt

	
	
	5
	
	
	Khoa học
	
	

	
	Chiều
	1
	T. Anh
	Tập đọc
	T. Anh
	Tin học
	

	
	
	2
	T. Anh
	Địa lý
	T. Anh
	BD Toán
	

	
	
	3
	Kĩ thuật
	Lịch sử
	
	BDTV
	

	
	
	4
	
	   
	
	
	

	4D
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán 
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Đạo đức
	LT và câu
	Tập đọc
	LTừ và câu
	T.L.V

	
	
	3
	Tập đọc
	Thể dục
	Tin học
	T.L.V
	T. Anh

	
	
	4
	Toán
	Tin học
	K chuyện
	Khoa học
	T. Anh

	
	
	5
	Khoa học
	Chính tả
	
	 
	Sinh hoạt

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	Kỹ thuật
	Lịch sử
	BD Toán
	T. Anh
	

	
	
	2
	Âm nhạc
	Địa lý
	BDTV
	Mĩ thuật
	

	
	
	3
	
	
	   T. Anh
	Thể dục
	

	
	
	
	
	
	
	
	





KHỐI LỚP 5
(Thực hiện từ tháng 06/09/2017 đến …/2017)

	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	




5A
	Sáng
	1
	Chào cờ
	T. Anh
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Đạo đức
	T. Anh
	Tập đọc
	T.L.V
	Thể dục

	
	
	3
	Kỹ thuật
	Toán
	LT và câu
	LT & C
	T.L.V

	
	
	4
	Tâp đọc
	Chính tả
	Thể dục
	Khoa học
	Kể chuyện

	
	
	5
	Toán
	
	
	
	Sinh hoạt

	
	Chiều
	1
	T. Anh
	Tin học
	BD Toán
	Lịch sử
	

	
	
	2
	T. Anh
	Mỹ thuật
	BD TV
	Địa lý
	

	
	
	3
	Tin học
	Âm nhạc
	 Khoa học
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	



5B
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán
	T. Anh
	 Toán

	
	
	2
	Đạo đức
	Chính tả
	Tập đọc
	T. Anh
	T.L.V

	
	
	3
	Tâp đọc
	LT và câu
	T.L.V
	Toán
	T. Anh

	
	
	4
	Toán
	Âm nhạc
	Khoa học   
	LT & C
	Thể dục

	
	
	5
	
	
	
	Khoa học
	Sinh hoạt

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	Tin học
	Kể chuyện
	Mỹ thuật
	  BD Toán
	

	
	
	2
	Tin học
	   Lịch sử
	Thể dục
	BD TV
	

	
	
	3
	T. Anh
	    Địa lý
	Kỹ thuật
	   
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	5C
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Thể dục
	Tin học
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Đạo đức
	Toán
	Tin học
	Khoa học
	 LT và câu

	
	
	3
	Tâp đọc
	Tập đọc
	Toán
	T. Anh
	T.L.V

	
	
	4
	Toán
	Khoa học
	T.L.V
	T. Anh
	Sinh hoạt

	
	
	5
	
	Kể chuyện
	
	Âm nhạc
	

	
	Chiều
	1
	Chính tả
	T. Anh
	Kỹ thuật
	
	BD Toán

	
	
	2
	LT và câu
	T. Anh
	Mỹ thuật
	
	BD TV

	
	
	3
	Lịch sử
	
	Thể dục
	
	Địa lý

	
	
	4
	
	
	 
	
	

	5D
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Đạo đức
	Chính tả
	Tập đọc
	 LT và câu
	T.L.V

	
	
	3
	Toán
	T. Anh
	T.L.V
	Khoa học
	Sinh hoạt

	
	
	4
	Tâp đọc
	T. Anh
	Khoa học
	 Âm nhạc
	T. Anh

	
	
	5
	
	
	
	
	T. Anh

	
	Chiều
	1
	LT và câu
	Thể dục
	Thể dục
	  BD Toán
	

	
	
	2
	Địa lý
	Tin học
	   Kỹ thuật
	BD TV
	

	
	
	3
	Lịch sử
	Tin học
	Mỹ thuật
	   K.chuyện
	

	
	
	4
	
	
	
	
	






KHỐI LỚP 1
(Thực hiện từ tháng 06/09/2017 đến …/2018)
	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	




1A
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Đạo đức
	TV1-CGD
	Thủ công
	Mĩ Thuật

	
	
	2
	TV1-CGD
	Toán
	TV1-CGD
	Toán
	TV1-CGD

	
	
	3
	TV1-CGD
	TV1-CGD
	Toán
	TV1-CGD
	TV1-CGD

	
	
	4
	Toán
	TV1-CGD
	TN- XH
	TV1-CGD
	Sinh hoạt

	
	
	5
	Thể dục
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	TH TV
	TH TV
	Âm nhạc
	
	TH TV

	
	
	1
	BD Toán
	BD Toán
	BDMT
	
	BD Toán

	
	
	2
	BD TV
	BD TV
	NCTL
	
	BD TV

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	



1B
	Sáng
	1
	Chào cờ
	TV1-CGD
	Toán
	TV1-CGD
	Toán

	
	
	2
	Toán
	TV1-CGD
	TN-XH
	TV1-CGD
	TV1-CGD

	
	
	3
	Đạo đức
	Mĩ Thuật
	TV1-CGD
	Thể dục
	TV1-CGD

	
	
	4
	TV1-CGD
	Toán
	TV1-CGD
	Âm nhạc
	Sinh hoạt

	
	
	5
	TV1-CGD
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	TH TV
	TH Toán
	BDMT
	
	TH Toán

	
	
	1
	BD Toán
	TH TV
	NCTL
	
	TH TV

	
	
	2
	BD TV
	BD Toán
	Thủ công
	
	BD Toán

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1C
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Mĩ Thuật
	Toán
	Thể dục
	Toán

	
	
	2
	Đạo đức
	Toán
	TN-XH
	Toán
	Âm nhạc

	
	
	3
	TV1-CGD
	TV1-CGD
	TV1-CGD
	TV1-CGD
	TV1-CGD

	
	
	4
	TV1-CGD
	TV1-CGD
	TV1-CGD
	TV1-CGD
	TV1-CGD

	
	
	5
	
	
	
	
	Sinh hoạt

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	TH TV
	TH Toán
	Thủ công
	TH TV
	

	
	
	2
	BD Toán
	BD Toán
	BDMT
	BD Toán
	

	
	
	3
	BD TV
	BD TV
	NCTL
	BD TV
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1D
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	TV1-CGD
	TV1-CGD
	TV1-CGD

	
	
	2
	Toán
	Mĩ Thuật
	TV1-CGD
	TV1-CGD
	TV1-CGD

	
	
	3
	TV1-CGD
	TV1-CGD
	Toán
	Thể dục
	Sinh hoạt

	
	
	4
	TV1-CGD
	TV1-CGD
	TN-XH
	Toán
	Âm nhạc

	
	
	5
	
	
	
	Đạo đức
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	TH TV
	TH Toán
	NCTL
	
	TH TV

	
	
	2
	BD Toán
	BD TV
	Thủ công
	
	BD TV

	
	
	3
	BD TV
	BD Toán
	BDMT
	
	BD Toán

	
	
	
	
	
	
	
	




KHỐI LỚP 2
(Thực hiện từ tháng 06/09/2017 đến …/2018)
	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	




2A
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Toán
	Thể dục
	Tập đọc
	Âm nhạc
	Thể dục

	
	
	3
	Tập đọc
	Chính tả
	LT & C
	Chính tả
	TLV

	
	
	4
	Tập đọc
	Kể chuyện
	Mĩ thuật
	Tập viết
	 TN-XH

	
	
	5
	Đạo đức
	
	
	
	Sinh hoạt

	
	Chiều
	1
	
	BD MT
	BD Toán
	BD Toán
	

	
	
	2
	
	NCTL
	TH TV
	TH TV
	

	
	
	3
	
	Thủ công
	BD TV
	BD TV
	

	
	
	
	
	
	GV.B2 (Hoa)
	
	

	



2B



	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Thể dục
	Chính tả
	Mĩ thuật
	Chính tả
	T.L.V

	
	
	3
	Toán
	Thể dục
	Tập đọc
	Âm nhạc
	TN-XH

	
	
	4
	Tập đọc
	K.chuyện
	Tập viết
	LT & C
	Sinh hoạt

	
	
	5
	Tập đọc
	
	
	Đạo đức
	

	
	Chiều
	1
	Thủ công
	BD TV
	BD TV
	
	

	
	
	2
	BD.MT
	BD Toán
	BD Toán
	
	

	
	
	3
	NCTL
	TH TV
	TH Toán
	
	

	
	
	
	
	
	GV.B2(Công)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2C


	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Mĩ thuật
	Toán
	Thể dục

	
	
	2
	Toán
	Chính tả
	Toán
	Chính tả
	Toán

	
	
	3
	Thể dục
	Kể chuyện
	Tập đọc
	Tập viết
	T.L.V

	
	
	4
	Tập đọc
	Đạo đức
	LT & C
	Âm nhạc
	TN-XH

	
	
	5
	Tập đọc
	
	
	
	Sinh hoạt

	
	Chiều
	1
	NCTL
	BD.Toán 
	BD. TV
	
	

	
	
	2
	Thủ công
	BD.TV
	BD.Toán
	
	

	
	
	3
	  BD. MT
	TH.TV
	TH.TV
	
	

	
	
	
	
	GV.B2(Công)
	
	
	

	2D
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	2
	 Toán
	Chính tả
	Tập đọc
	Chính tả
	T.L.V

	
	
	3
	Tập đọc
	Kể chuyện
	LT & C
	Tập viết
	Âm nhạc

	
	
	4
	Tập đọc
	Thể dục
	
	TN-XH
	Mĩ thuật

	
	
	5
	Thể dục
	Đạo đức
	
	
	Sinh hoạt

	
	Chiều
	1
	BD MT
	
	BD TV
	BD TV
	

	
	
	2
	NCTL
	
	BD Toán
	BD Toán
	

	
	
	3
	Thủ công
	
	THTV
	THTV
	

	
	
	4
	
	
	
	GV.B2(Công)
	



KHỐI LỚP 3
(Thực hiện từ tháng 11/01/2016 đến …/2017)

	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	




3A


	Sáng
	1
	Chào cờ
	Tin học
	T. Anh
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Toán
	Tin học
	T. Anh
	Chính tả
	Mĩ thuật

	
	
	3
	Tập đọc
	Toán
	Toán
	LT & C
	T.L.V

	
	
	4
	TĐ - K.C
	Chính tả
	Tập đọc
	TN-XH
	Thể dục

	
	
	5
	
	
	
	
	 Sinh hoạt

	
	
Chiều
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	T. Anh
	Thủ công
	Đạo đức
	BD TV
	

	
	
	2
	T. Anh
	Âm nhạc
	TN-XH
	BD Toán
	

	
	
	3
	
	Thể dục
	Tập viết
	TH Toán
	

	



3B
	Sáng
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	Chào cờ
	Âm nhạc
	Toán
	Tin học
	T. Anh

	
	
	2
	Toán
	Toán
	Tập đọc
	Tin học
	T. Anh

	
	
	3
	Tập đọc
	Chính tả
	TN-XH
	Toán
	Toán

	
	
	4
	TĐ - K.C
	LT & C
	T.L.V
	Chính tả
	Sinh hoạt

	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	1
	Đạo đức
	Thủ công
	BD Toán
	Thể dục
	

	
	
	2
	TN-XH
	Thể dục
	BD TV
	T. Anh
	

	
	
	3
	Tập viết
	Mĩ thuật
	TH TV
	T. Anh
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3C
	Sáng
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán
	Thủ công
	Toán

	
	
	2
	Toán
	Âm nhạc
	Tập đọc
	Toán
	T.L.V

	
	
	3
	Tập đọc
	Thể dục
	LT & C
	Tin học
	Thể dục

	
	
	4
	TĐ - K.C
	Chính tả
	TN-XH
	Chính tả
	Sinh hoạt

	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	1
	Đạo đức
	TH TV
	T. Anh
	T. Anh
	

	
	
	2
	TN-XH
	BD Toán
	T. Anh
	T. Anh
	

	
	
	3
	Tập viết
	BD TV
	Tin học
	Mĩ thuật
	

	
	
	
	
	
	
	
	 

	3D
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Âm nhạc
	Toán
	Toán
	T. Anh

	
	
	2
	Toán
	Toán
	Tập đọc
	Thủ công
	T. Anh

	
	
	3
	Tập đọc
	Chính tả
	Chính tả
	Tin học
	Toán

	
	
	4
	TĐ - K.C
	Tin học
	LT & C
	TN-XH
	T.L.V

	
	
	5
	
	
	
	
	Sinh hoạt

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	Đạo đức
	Thể dục
	BD Toán
	Mĩ thuật
	

	
	
	2
	TN-XH
	TH TV
	TH Toán
	Thể dục
	

	
	
	3
	Tập viết
	T. Anh
	
	T. Anh
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 
	
	 



KHỐI LỚP 4
(Thực hiện từ tháng 06/09/2017 đến …/2018)
	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	




4A



	Sáng
	1
	Chào cờ
	T. Anh
	T. Anh
	    Kĩ thuật
	Toán 

	
	
	2
	Toán
	T. Anh
	T. Anh
	    Âm nhạc
	Thể dục

	
	
	3
	Tập đọc
	Toán 
	Mĩ thuật
	Toán
	LT và câu

	
	
	4
	Khoa học
	Chính tả
	
	LT và câu
	T.L.V

	
	
	5
	
	
	
	 
	Sinh hoạt

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	BD Toán
	Thể dục
	Toán
	Địa lý
	

	
	
	2
	BDTV
	Tin học
	Tập đọc
	Kể chuyện
	

	
	
	3
	T.L.V
	Tin học
	Đạo đức
	Lịch sử
	 

	
	
	4
	
	
	
	
	

	



4B
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Đạo đức
	Chính tả
	Tập đọc
	LTVC
	Mĩ thuật

	
	
	3
	Tập đọc
	T. Anh
	Khoa học
	Tập làm
văn
	LTVC

	
	
	4
	Toán
	T. Anh
	Thể dục
	Khoa học
	Tập làm
văn

	
	
	5
	
	
	
	
	Sinh hoạt

	
	Chiều
	1
	Âm nhạc
	
	BDTV
	Lịch sử
	Tin học

	
	
	2
	Kĩ thuật
	
	BD Toán
	Thể dục
	Tin học

	
	
	3
	T. Anh
	
	Kể chuyện
	Địa lý
	Tiếng Anh

	4C
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán 
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Đạo đức
	Thể dục
	Thể dục
	LT và câu
	T.L.V

	
	
	3
	Tập đọc
	Âm nhạc
	Tin học
	Tập đọc
	Mĩ thuật

	
	
	4
	Toán
	
	Khoa học
	K.chuyện
	Khoa học

	
	
	5
	
	
	
	
	Sinh hoạt

	
	Chiều
	1
	LT và câu
	BD Toán
	T. Anh
	
	T. Anh

	
	
	2
	Chính tả
	BDTV
	T. Anh
	
	T. Anh

	
	
	3
	Địa lý
	    T.L.V
	Kĩ thuật
	
	Tin học

	
	
	4
	
	   Lịch sử
	
	
	

	4D
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán 
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Đạo đức
	Chính tả
	Tập đọc
	K chuyện
	T.L.V

	
	
	3
	Tập đọc
	Thể dục
	T.L.V
	LTừ và câu
	T. Anh

	
	
	4
	Toán
	Tin học
	Tin học
	Khoa học
	T. Anh

	
	
	5
	Khoa học
	LT và câu
	
	 
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	BD Toán
	
	Âm nhạc
	T. Anh
	Lịch sử

	
	
	2
	BDTV
	
	Kỹ thuật
	Mĩ thuật
	Địa lý

	
	
	3
	
	
	T. Anh
	Thể dục
	Sinh hoạt

	
	
	
	
	
	
	
	



KHỐI LỚP 5
(Thực hiện từ tháng 11/01/2016 đến …/2017)

	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	




5A
	Sáng
	1
	Chào cờ
	T. Anh
	Thể dục
	Toán
	Thể dục

	
	
	2
	Đạo đức
	T. Anh
	Toán
	T.L.V
	Toán

	
	
	3
	Kỹ thuật
	Toán
	Tập đọc
	Khoa học
	T.L.V

	
	
	4
	Tâp đọc
	Chính tả
	LT và câu
	LT & C
	Kể chuyện

	
	
	5
	Toán
	
	
	
	Sinh hoạt

	
	Chiều
	1
	T. Anh
	Tin học
	BD Toán
	Lịch sử
	

	
	
	2
	T. Anh
	Mỹ thuật
	BD TV
	Địa lý
	

	
	
	3
	Tin học
	Âm nhạc
	
	Khoa học
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	



5B
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán
	T. Anh
	 Toán

	
	
	2
	Đạo đức
	Chính tả
	Tập đọc
	T. Anh
	T.L.V

	
	
	3
	Tâp đọc
	LT và câu
	T.L.V
	Toán
	T. Anh

	
	
	4
	Toán
	Khoa học
	Khoa học   
	LT & C
	Thể dục

	
	
	5
	
	
	
	Âm nhạc
	Sinh hoạt

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	Tin học
	Kể chuyện
	Mỹ thuật
	BD Toán
	

	
	
	2
	Tin học
	Lịch sử
	Thể dục
	BD TV
	

	
	
	3
	T. Anh
	   Địa lý
	Kỹ thuật
	    
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	5C
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Thể dục
	Tin học
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Âm nhạc
	Toán
	Tin học
	Khoa học
	 LT và câu

	
	
	3
	Tâp đọc
	Chính tả
	Toán
	T. Anh
	T.L.V

	
	
	4
	Toán
	LT và câu
	Tập đọc
	T. Anh
	Sinh hoạt

	
	
	5
	
	Khoa học
	Đạo đức
	
	

	
	Chiều
	1
	BD Toán
	T. Anh
	
	T.L.V
	Kỹ thuật

	
	
	2
	BD TV
	T. Anh
	
	Địa lý
	Mỹ thuật

	
	
	3
	Lịch sử
	
	
	Kể chuyện
	Thể dục

	
	
	4
	
	
	 
	 
	

	5D
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Đạo đức
	Chính tả
	Tập đọc
	 LT và câu
	T.L.V

	
	
	3
	Toán
	T. Anh
	Thể dục
	Khoa học
	Sinh hoạt

	
	
	4
	Tâp đọc
	T. Anh
	T.L.V
	 Âm nhạc
	T. Anh

	
	
	5
	Khoa học
	
	
	
	

	
	Chiều
	1
	
	LT và câu
	Tin học
	  BD Toán
	Thể dục

	
	
	2
	
	Địa lý
	Tin học
	BD TV
	Kỹ thuật

	
	
	3
	
	Lịch sử
	T. Anh
	K. chuyện
	Mỹ thuật

	
	
	4
	
	
	
	
	




